Ngày dạy: ……………………….              
TIẾT 16. KIỂM TRA MỘT TIẾT
I/ Mục tiêu: 
1. Kiến thức:
- Kiểm tra các kiến thức cơ bản về nguyên tử, nguyên tố hóa học, phân tử, đơn chất, hợp chất, hóa trị
- Thông qua kiểm tra củng cố và khắc sâu thêm ý nghĩa của kí hiệu hóa học và công thức hóa học
2. Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng lập công thức hóa học của hợp chất dựa vào hóa trị, tính phân tử khối của các chất, tính hóa trị của nguyên tố
3. Trọng tâm:
- CTHH, phân tử khối, quy tắc hóa trị
4. Thái độ:
- Giáo dục cho HS thái độ trung thực, nghiêm túc và độc lập khi làm bài
II/ Chuẩn bị:
GV: Đề bài kiểm tra
HS: Bút, giấy nháp, máy tính
III. Tiến trình dạy học
1. Ổn định tổ chức:
2. Giáo viên phát đề bài cho HS
3. Thu bài và nhận xét giờ kiểm tra. 
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HÓA 8 LẦN I KỲ I
	Nội dung kiến thức
	Các mức độ nhận biết
	Tổng
TNKQ
	Tổng TL

	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	
	

	Nguyên tử, phân tử, nguyên tố hóa học
	11 câu
	
	2 câu 
	
	2 câu 
	
	
	

	 Điểm
	2,75đ
	
	0,5đ
	
	0,5đ
	
	3,75đ
	0đ

	Công thức hóa học, hóa trị
	3 câu
	
	2 câu
	
	
	2 câu
	
	

	 Điểm
	0,75đ
	
	0,5đ
	
	
	5đ
	1,25đ
	5đ

	Tổng 
	3,5đ
	
	1đ
	
	0,5đ
	5đ
	5đ
	5đ

	Câu số
	1,2,4,5,6,7,10, 11,12,13,14,16, 19,20.
	
	3,9,15,17,
18
	
	8,9
	21,22
	Tổng điểm 10đ



ĐỀ BÀI
PHẦN I: (5Đ) KHOANH TRÒN VÀO ĐÁP ÁN ĐÚNG 
Câu 1: Tính chất nào của chất trong số các chất sau đây có thể biết được bằng cách quan sát trực tiếp mà không phải dùng dụng cụ đo hay làm thí nghiệm?
A. Màu sắc.                                                B. Tính tan trong nước.          
C. Khối lượng riêng.                                  D. Nhiệt độ nóng chảy.
Câu 2: Chất tinh khiết là:
A. chỉ có duy nhất một chất như nước tự nhiên.
B. chỉ có duy nhất một chất như muối tinh khiết.
C. chỉ có duy nhất một chất như bột canh.
D. chỉ có duy nhất một nguyên tố hóa học như sắt.
Câu 3: Dựa vào tính chất nào dưới đây mà ta khẳng định được trong chất lỏng là tinh khiết?
A. Không màu, không mùi.                 B. Không tan trong nước.
C. Lọc được qua giấy lọc.                    D. Có nhiệt độ sôi nhất định.
Câu 4: Nguyên tử có khả năng liên kết với nhau do nhờ có loại hạt:
A. electron.            B. proton.             C. nơtron.         D. hạt nhân.
Câu 5: Nguyên tử là:
A. hạt vô cùng nhỏ đại diện cho chất.
B. hạt vô cùng nhỏ, trung hòa về điện và đại diện cho chất.
C. hạt vô cùng nhỏ và trung hòa về điện.
D. hạt đại diện cho chất, gồm một số hạt liên kết với nhau mang đầy đủ tính chất hóa học của chất.
Câu 6: Khối lượng của nguyên tử cỡ bao nhiêu kg?
A. 10-6kg.            B. 10-10kg.             C. 10-20kg.              D. 10-27kg.   
Câu 7: Nguyên tử khối là khối lượng của một nguyên tử tính bằng đơn vị nào?
A. Gam.                                                    B. Kilôgam.   
C. Đơn vị cacbon (đvC).                          D. Cả 3 đơn vị trên.
Câu 8: Nguyên tố X có nguyên tử khối bằng 3,5 lần nguyên tử khối của oxi. X là nguyên tố nào sau đây? (O=16, Ca=40, Na=23, Fe=56)
A. Ca.                     B. Na.                      C. K.                 D. Fe.
Câu 9: Khối lượng của một nguyên tử O là 26,568.10-24g, nguyên tử khối của S là 32. Kết luận đúng là:
A. Khối lượng nguyên tử S lớn hơn O.
B. Khối lượng nguyên tử S bé hơn O.
C. Khối lượng 2 nguyên tử bằng nhau
D. Chưa đủ dữ liệu để kết luận
Câu 10: Các câu sau, câu nào đúng?
A. Nguyên tố hoá học chỉ tồn tại ở dạng hợp chất.
B. Nguyên tố hoá học chỉ tồn tại ở trạng thái tự do.
C. Nguyên tố hoá học chỉ tồn tại ở dạng tự do và phần lớn ở dạng hoá hợp.
D. Số nguyên tố hoá học có nhiều hơn số hợp chất.
Câu 11: Đơn chất là những chất được tạo nên từ bao nhiêu nguyên tố hoá học?
A. Từ 2 nguyên tố.                                            B. Từ 3 nguyên tố.    
C. Từ 4 nguyên tố trở lên.                                 D. Từ 1 nguyên tố.
Câu 12: Hợp chất có cấu tạo:
A. Gồm các nguyên tử cùng loại sắp xếp theo trật tự xác định.
B. Gồm các nguyên tử khác loại sắp xếp theo trật tự xác định.
C. Gồm các nguyên tử khác loại sắp xếp theo tỷ lệ và trật tự xác định.
D. Gồm các nguyên tử cùng loại sắp xếp theo tỷ lệ và trật tự xác định.
Câu 13: Để tạo thành phân tử của một hợp chất thì tối thiểu cần phải có bao nhiêu loại nguyên tử?
A. 2 loại.              B. 3 loại.                C. 1 loại.                       D. 4 loại.
Câu 14: Phân tử khối là
A. khối lượng phân tử tính bằng đơn vị C.
B. khối lượng phân tử tính bằng đơn vị g.
C. khối lượng phân tử tính bằng đơn vị kg.
D. khối lượng phân tử tính bằng đơn vị mC.
Câu 15: Kim loại M tạo ra hiđroxit M(OH)3. Nguyên tử khối của M là 27. Phân tử khối của hidroxit trên:
A. 24.                    B. 44.                      C. 75.                         D. 78.
Câu 16: Công thức hoá học nào sau đây viết đúng? (K hóa trị I, Cl hóa trị I, SO3 hóa trị II, S hóa trị II, SO4 hóa trị II)
A. Kali clorua KCl2                           B. Kali sunfat K(SO4)2
C. Kali sunfit KSO3                                         D. Kali sunfua K2S
Câu 17: Nhờ công thức hóa học chúng ta biết:
A. Nguyên tử tạo nên chất, số nguyên tử thuộc mỗi nguyên tố tạo nên chất, phân tử khối của chất.
B. Nguyên tố tạo nên chất, số nguyên tử thuộc mỗi nguyên tố tạo nên chất, phân tử khối của chất.
C. Nguyên tử tạo nên chất, số nguyên tố thuộc mỗi nguyên tử tạo nên chất, phân tử khối của chất.
D. Nguyên tố tạo nên chất, số nguyên tố thuộc mỗi nguyên tử tạo nên chất, phân tử khối của chất.
Câu 18: Phân tử K2CO3 có:
A. có 2 nguyên tử K, 1 nguyên tử C , 3 nguyên tử O ; tạo nên từ 3 nguyên tử K,C,O; NTK=2.39+12+16.3=138
B. có 2 nguyên tố K, 1 nguyên tố C , 3 nguyên tố O ; tạo nên từ 3 nguyên tử K,C,O; PTK=2.39+12+16.3=138
C. có 2 nguyên tử K, 1 nguyên tử C , 3 nguyên tử O ; tạo nên từ 3 nguyên tố K,C,O; PTK=2.39+12+16.3=138
D. có 2 nguyên tố K, 1 nguyên tố C , 3 nguyên tố O ; tạo nên từ 3 nguyên tố K,C,O; NTK=2.39+12+16.3=138
Câu 19: Hóa trị là
A. con số La mã biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử nguyên tố này với nguyên tử nguyên tố khác
B. con số tự nhiên biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử nguyên tố này với nguyên tử nguyên tố khác
C. con sô biểu thị khả năng liên kết của phân tử này với phân tử khác
D. con số biểu thị khả năng liên kết giữa chất này với chất khác.
Câu 20: Nội dung quy tắc hóa trị:
A. tích giữa chỉ số với hóa trị của nguyên tố này bằng tích giữa chỉ số với hóa trị nguyên tố kia trong phân tử.
B. tích giữa chỉ số với hóa trị của nguyên tử này bằng tích giữa chỉ số với hóa trị nguyên tử kia trong phân tử.
C. tích giữa chỉ số với hóa trị của nguyên tố này bằng tích giữa chỉ số với hóa trị nguyên tố kia trong đơn chất.
D. tích giữa chỉ số với hóa trị của nguyên tố này bằng tích giữa chỉ số với hóa trị nguyên tố kia trong hỗn hợp.
PHẦN II: (5Đ) TỰ LUẬN
Câu 21: (2đ) Tính hóa trị của nguyên tố S trong hợp chất SO2 và SO3.
Câu 22: (3đ) Tìm công thức hóa học của hợp chất tạo bởi:
a. C (IV) và O
b. H và nhóm SO4 (II)

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM
PHẦN I
	Câu 1-10
	A
	B
	D
	A
	C
	D
	C
	D
	A
	C

	Câu 11-20
	D
	C
	A
	A
	D
	D
	B
	C
	A
	A


PHẦN II
	CÂU
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	21
	a. Gọi hóa trị của nguyên tố S trong hợp chất SO2 là a.
Theo QTHT ta có: ax=by
 a.1=II.2
 a= IV
Vậy nguyên tố S trong hợp chất SO2 có hóa trị là IV.
b. Gọi hóa trị của nguyên tố S trong hợp chất SO3 là a.
Theo QTHT ta có: ax=by
 a.1=II.3
 a= VI
Vậy nguyên tố S trong hợp chất SO3 có hóa trị là VI.
	0,25đ
0,25đ

0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ

0,25đ
0,25đ

	22
	a. Gọi công thức hóa học chung của hợp chất cần tìm là CxOy
Theo QTHT ta có: ax=by
Chuyển tỉ lệ:         x/y=b/a=II/IV=2/4=1/2
                              Chọn x=1, y=2
Công thức hóa học của hợp chất là CO2
b. Gọi công thức hóa học chung của hợp chất cần tìm là Hx(SO4)y
Theo QTHT ta có: ax=by
Chuyển tỉ lệ:         x/y=b/a=II/I=2/1
                              Chọn x=2, y=1
Công thức hóa học của hợp chất là H2SO4
	0,3đ
0,3đ
0,3đ
0,3đ
0,3đ
0,3đ
0,3đ
0,3đ
0,3đ
0,3đ



------------------------------

